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XÃ HOẰNG THÀNH 

 

Số:       /BC-UBND
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Hoằng Thành, ngày.... tháng..... năm 2024 

 

BÁO CÁO  

Tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn năm 2024 

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 

1. Tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất 

rượu để chế biến lại 
 

STT 

Tên tổ chức,    

cá nhân sản 

xuất rượu      

thủ công 

Địa chỉ 
Điện 

thoại 

Loại rượu 

đăng ký  

sản xuất 

Sản lượng 

rượu đăng 

ký sản xuất 

(lít) 

Tên cơ sở 

mua rượu  

để chế  

biến lại 

1             

2             

....             

TỔNG CỘNG     

2. Tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép sản 

xuất số 

Ngày 

cấp 

Chủng 

loại 

rượu 

Sản lượng 

sản xuất 

(lít) 

Sản lượng 

tiêu thụ 

(lít) 

1 
 Lê Ngọc 

Dương 
 Thôn 1 

0947 

126 

119  

    
Rượu 

gạo  

1,5 

lít/ngày  
1 lít/ngày  

2 
 Lê Vĩnh 

Lưu 
Thôn 1        

Rượu 

gạo   

 1,5 

lít/ngày  
1 lít/ngày   

3 
Nguyễn 

Huy 
Thôn 1        

Rượu 

gạo   

 1,5 

lít/ngày  
1 lít/ngày   



Bỉnh 

4 
Lê Ngọc 

Bảy 
Thôn 1        

Rượu 

gạo   

 1,5 

lít/ngày  
1 lít/ngày   

5 
Lê Trọng 

Ký 
Thôn 2        

 Rượu 

gạo  

 1,0 

lít/ngày  
1 lít/ngày   

6  

Lương 

Xuân 

Luyện 

Thôn 2        
 Rượu 

gạo  

 1,5 

lít/ngày  
1 lít/ngày   

7  
Lương 

Thị Thủy 
Thôn 2        

Rượu 

gạo   

 1,0 

lít/ngày  
1 lít/ngày   

8 
Ngọc 

Thái Lợi 
Thôn 8        

 Rượu 

gạo  

 1,5 

lít/ngày  
1 lít/ngày   

         

...                 

TỔNG CỘNG     

3. Tình hình bán lẻ rượu 

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

số 

Ngày 

cấp 

Mua trong 

năm 
Bán trong năm 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng 

trị giá 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá 

 (nghìn 

đồng) 

1                   

2                   

...                   

TỔNG CỘNG         

 
Nơi nhận: 
- Phòng KT&HT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Văn Sỹ 
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